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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4280
	Nguyễn Văn Sáng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	4281
	Phạm Tuân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	4283
	Nguyễn Văn Thảo
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	4284
	Đinh Xuân Hùng
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	4285
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	4286
	Đỗ Mạnh Trình
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	4287
	Cao Thị Phượng
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	4288
	Hồ Lương Khánh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	4289
	Nguyễn Thị Giang
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	4290
	Nguyễn Khánh Thùy
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11
	4291
	Nguyễn Cao Qúy
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	4293
	Phạm Nhật Duy
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	4294
	Trần Ngọc Hoài
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	4296
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15
	4297
	Nguyễn Thị Trang
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	4298
	Đặng Thị Thu Lan
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	4301
	Nguyễn Đức Hóa
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	4303
	Nguyễn Văn Chung
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	4304
	Nguyễn Văn Chín
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4306
	Phạm Minh Tỉnh
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21
	4307
	Nguyễn Quang Trường
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	4308
	Nguyễn Tuấn Vũ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	4309
	Lê Thị Nhung
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24
	4310
	Thái Nhật Đức
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25
	4311
	Võ Thị Mỹ Trang
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


